    Phụ lục 1:  Quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

· Chứng chỉ IELTS (International English Language Testing System) do Hội đồng Anh (British Council) và Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP (IDP Education Viet Nam) cấp.

· Chứng chỉ TOEIC (Test of English for International Communication), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) do Educational Testing Service (ETS) và IIG Việt Nam cấp.

· Chứng chỉ Cambridge Esol do Tổ chức Cambridge English cấp.

· Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh A, B, C do Trường Đại học Cần Thơ cấp.
· Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cấp
.BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH 
	Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam
	Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
	IELTS
	TOEIC

(L&R)
	TOEIC

Bridge
	TOEFL

ITP
	TOEFL

CBT
	TOEFL 

iBT
	Cambridge Tests

	1
	A1
	
	120-220
	30-42
	
	60
	
	100-120 KET

	2
	A2
	4.0
	225-445
	43-75
	360-449
	96
	30
	120-140 KET 120-140 PET

	3
	B1
	4.5-5.0
	450-595
	76-89
	450-499
	133
	31-45
	140-150 KET 
140-160 PET
140-160 FCE

	4
	B2
	5.5-6.5
	600-845
	90-100
	500-589
	173
	46-93
	160-170 PET

160-180 FCE
160-180 CAE

	5
	C1
	7.0-7.5
	850-940
	
	590-649
	213
	94-109
	180-190 FCE

180-200 CAE
180-200 CPE

	6
	C2
	8.0-9.0
	945-990
	
	650-677
	250
	110-120
	200-210 CAE 200-230 CPE

	
	
	Top Score

9
	Top Score
990
	Top Score

100
	Top Score
677
	Top Score

300
	Top Score
120 IBT
	


Phụ lục 2: Mẫu đơn đề nghị xét miễn học phí hoặc miễn học các học phần tiếng Anh tăng cường do có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
XÉT MIỄN HỌC PHÍ CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

do có Chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
                       Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ
Tôi tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mã số SV: . . . . . . . . ... . . 

Ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . Khóa: 51
Số điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị được xét miễn học phí hoặc miễn học các học phần tiếng Anh tăng cường thuộc chương trình đào tạo tiên tiến/chương trình đào tạo chất lượng cao do tôi có Chứng chỉ Tiếng Anh . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nơi cấp Chứng chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 phương án:

( Phương án 1: Miễn học phí 15 tín chỉ của chương trình tiếng Anh tăng cường
Hoặc 

( Phương án 2: Miễn học các học phần tiếng Anh tăng cường 

SV có nhu cầu đăng ký học các học phần sau: 

- ( ML014 Triết học Mác - Lênin (3 TC)

- ( KL001E Pháp luật đại cương (2 TC)
- ( CT003H Năng lực số ứng dụng (1 TC)

- ( CT004H Thực hhành Năng lực số ứng dụng (2 TC)
Trân trọng kính chào./.
                                                             

	
	Cần Thơ, ngày       tháng      năm 2025

	
	SINH VIÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

.............................



Ghi chú: Sinh viên nộp đơn có đính kèm theo bản photo Chứng chỉ (không cần công chứng) cho Phòng Đào tạo. SV lưu ý mang theo Bản chính chứng chỉ để đối chiếu khi nộp đơn.
